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HỘI THAO TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ LẦN THỨ XVI NĂM 2024

Địa điểm: Sân khấu Chợ Nổi
Thời gian: 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2024 (nếu có thay đổi BTC sẽ TB các đoàn)

Môn Võ Thuật
Nội dung 1: Vovinam nam Thập Tự Quyền

	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Bùi Bá Kỳ
	YHCT CQ
	

	2
	Lê Phúc Trường Tân
	YK46
	

	3
	Nguyễn Trần Hoàng Minh
	YK47
	

	4
	Bùi Minh Khánh
	YK48
	

	5
	Huỳnh Tấn Phát
	YK48
	

	6
	Nguyễn Hoài Linh
	YTCC
	

	7
	Trần Nhựt Nam
	YK36-37
	


Nội dung 2: Vovinam nam Long Hổ Quyền
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Mai Quốc An
	XN-KTHA-LTCQ
	

	2
	Nguyễn Văn Giàu
	YHCT CQ
	

	3
	Lê Phúc Trường Tân 
	Khoa Y K46
	

	4
	Huỳnh Tấn Phát
	YK48
	

	5
	Huỳnh Thị Thanh Hân
	YK48
	

	6
	Trần Nhựt Nam
	YK36-37
	


Nội dung 3: Vovinam nữ Thập Tự Quyền
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Dược 47-48-49.
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Uyên
	Dược 47-48-49.
	

	3
	Nguyễn Mỹ Ngân
	YHCT CQ
	

	4
	Phạm Việt Thảo
	Khoa Y K49
	

	5
	Bùi Yến Nhi
	Khoa Y K49
	

	6
	Quan Khánh Ngọc 
	Khoa Y K49
	

	7
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	YTCC 
	





Nội dung 4: Vovinam Nữ Long Hổ Quyền
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Nguyễn Mỹ Ngân
	YHCT CQ
	

	2
	Nguyễn Thị Hồng Mai
	YK47 
	

	3
	Huỳnh Thị Thanh Hân
	YK48
	


Nội dung 5: Vovinam nữ đồng đội Khởi Quyền
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Nguyễn Phương Mộng Ngọc
Quách Thanh Trúc
Lê Thị Mỹ Hạnh
	DD-HS
	

	2
	Trần Thị Kim Ngân
Phan Thị Bảo Trân
Nguyễn Thị Hồng Mai
	YK47 
	

	3
	Phạm Việt Thảo
Bùi Yến Nhi
Quan Khánh Ngọc
	YK49
	


Nội dung 6: Taekwondo đơn nam – Taegeuk Yook Yang (Quyền 6)
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Kim Thanh Tâm
	YK47
	

	2
	Nguyễn Ngọc Phi Hùng
	YK48
	

	3
	Trịnh Thái Anh 
	RHM 47-48-49
	

	4
	Trần Gia Nhập
	YK45
	



Nội dung 7: Taekwondo đơn nữ - Taegeuk Chil Yang (Quyền 7)
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	 DD-HS
	

	2
	Trần Phương Anh 
	Dược 47-48-49.
	

	3
	Lê Thị Kim Yến
	Khoa Y K46
	

	4
	Nguyễn Thị Tường An
	Khoa Y K46
	

	5
	Nguyễn Ngọc Châu Trang
	YK47
	

	6
	Quách Mỹ Phúc
	YK47
	

	7
	Nguyễn Phạm Thuỳ Dương
	YK48
	

	8
	Lê Trần Hoàng Mỹ
	YK48
	

	9
	Dương Hồ Phương Uyên
	YK48
	

	10
	Mai Mỹ Duyên
	YK48
	

	11
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	RHM 44-45-46
	

	12
	Nguyễn Đặng Vân Anh
	RHM 44-45-46
	



Nội dung 8: Taekwondo đồng đội nam – nữ - Taegeuk Oh-Yang (Quyền 5)
	STT
	Họ và tên
	Đội
	Kết quả

	1
	Kim Thanh Tâm
Nguyễn Ngọc Châu Trang
	YK47
	

	2
	Nguyễn Phạm Thùy Dương
Đỗ Song Huy
	YK48
	

	3
	Lê Trần Hoàng Mỹ
Quách Đình Phúc
	YK48
	

	4
	Diệp Kiếm Anh
Phạm Đình Khoa
	RHM 47-48-49
	

	5
	Trần Gia Nhập
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
	YK45
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